
Nam Nữ

1 Nguyễn Hoàng Khánh An 05/07/2019

2 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 13/02/2019

3 Lý Trâm Anh 19/10/2019

4 Trần Trúc Anh 22/04/2019

5 Nguyễn Tuấn Bảo 11/04/2019

6 Đỗ Diễm Bảo Châu 28/01/2019

7 Đặng Thúy Minh Chi 17/10/2019

8 Phạm Ngọc Diệp 16/07/2019

9 Lê Đinh Gia Huy 23/07/2019

10 Nguyễn Trần Gia Khánh 05/12/2019

11 Ngô Thành Đăng Khoa 14/03/2019

12 Nguyễn Minh 11/11/2019

13 Bùi Hoàng My 05/02/2019

14 Đỗ Trọng Nghĩa 31/10/2019

15 Nguyễn Tấn Phát 25/04/2019

16 Đoàn Thế Phát 24/07/2019

17 Nguyễn Phạm Gia Phúc 06/04/2019

18 Nguyễn Minh Phúc 28/07/2019

19 Văn Ngọc Mai Phương 29/04/2019

20 Trần Khôi Nguyên 28/11/2019

21 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 13/02/2019

22 Lê Trần Bảo Trân 24/11/2019

23 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 30/08/2019

24 Trương Khánh Vy 24/02/2019

25 Ngô Triều Vỹ 05/12/2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND QUẬN BÌNH THANH

TRƯỜNG MẦM NON 14

STT Họ tên học sinh 
Năm sinh

Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH LÁ 2

NĂM HỌC 2024 - 2025

Giáo viên: Đặng Hồng Đào + Hoàng Thị Huyền Trang

Bình Thạnh, ngày 26 tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG



Nam Nữ
STT Họ tên học sinh 

Năm sinh
Ghi chú

Nguyễn Thị Nam Phương














































































































